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STT 

 

 

 

 

 

 
Nội dung 

 

 

 

 

 

Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 
Ghi chú 

(Đang học 

ThS) 

Tuyển dụng 

trước NĐ 

116 và tuyển 

dụng theo 

NĐ 116 

(Biên chế, 

hợp đồng 

làm việc ban 

đầu, hợp 

đồng làm 

việc có thời 

hạn, hợp 

đồng làm 

việc không 
thời hạn) 

 

Các hợp 

đồng khác 

(Hợp 

đồng làm 

việc, hợp 

đồng vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng theo 

NĐ 68) 

 

 

 

 

 

 
TS 

 

 

 

 

 

 
ThS 

 

 

 

 

 

ĐH 

 

 

 

 

 

CĐ 

 

 

 

 

 

 
TC 

 

 

 

 

 

 

 
Dưới 
TC 

 Tổng số giáo 

viên, cán bộ quản 

lý và 
nhân viên 

134 125 09 / 43 80 02 / 09 02 

I 

Giáo viên (Trong 

đó số giáo viên 

dạy môn: 

111 111 00 / 39 72 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

1 Toán 17 17 00 / 08 09 / / / / 

2 Vật Lý 10 10 00 / 04 06 / / / / 

3 Hóa học 11 11 00 / 05 06 / / / / 

4 Sinh học 06 06 00 / 03 03 / / / 02 

5 Công nghệ 03 03 00 / 00 03 / / / / 

6 Tin học 07 07 00 / 06 01 / / / / 

7 Ngữ văn 16 16 00 / 04 12 / / / / 

8 Lịch sử 05 05 00 / 01 04 / / / / 

9 Địa lý 06 06 00 / 00 06 / / / / 

10 Tiếng Anh 16 16 00 / 04 12 / / / / 

11 GDCD/GDKTPL 05 05 00 / 02 03 / / / / 

12 GDTC - GDQP 09 09 00 / 02 07 / / / / 



 

 

 

 

 

 
STT 

 

 

 

 

 

 
Nội dung 

 

 

 

 

 

Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 
Ghi chú 

(Đang học 
ThS) 

Tuyển dụng 

trước NĐ 

116 và tuyển 

dụng theo 

NĐ 116 

(Biên chế, 

hợp đồng 

làm việc ban 

đầu, hợp 

đồng làm 

việc có thời 

hạn, hợp 

đồng làm 
việc không 

thời hạn) 

 

Các hợp 

đồng khác 

(Hợp 

đồng làm 

việc, hợp 

đồng vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng theo 

NĐ 68) 

 

 

 

 

 

 
TS 

 

 

 

 

 

 
ThS 

 

 

 

 

 

ĐH 

 

 

 

 

 

CĐ 

 

 

 

 

 

 
TC 

 

 

 

 

 

 

 
Dưới 

TC 

II Cán bộ quản lý 04 04 00 / 03 01 / / / 00 

1 Hiệu trưởng 01 01 00 / 00 01 / / / / 

2 Phó hiệu trưởng 03 03 00 0 03 00 / / / 00 

III Nhân viên 19 08 11 0 1 07 02 / 09 / 

1 Nhân viên văn thư 01 01 00 0 0 00 01 / / / 

2 Nhân viên kế toán 01 01 00 0 0 01 / / / / 

3 Thủ quĩ 01 01 00 0 0 01 / / / / 

4 Nhân viên y tế 01 01 00 0 0 01 / / / / 

5 
Nhân viên thư 
viện 

01 01 00 0 0 01 / / / / 

6 Nhân viên học vụ 02 02 00 0 0 01 01 / / / 

7 
Nhân viên công 
nghệ thông tin 

01 01 00 0 0 01 / / / / 

8 
Nhân viên quản lý 
học sinh 

02 00 02 0 01 01 / / / / 

9 Nhân viên bảo vệ 04 00 04 / / / / / 04 / 

10 Nhân viên phụ vụ 06 00 05 / / / / / 05 / 

 

 
Nơi nhận: 

- Đưa trang web trường (để công khai); 

- Lưu: VT. 
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